
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 25, ngõ 394 đường Mỹ Đình , Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

05/10/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN LỘC

0109364206

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT 
ĐỘNG SẢN THIÊN LỘC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN LOC INVESTMENT REAL ESTATE 
AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THIEN LOC IRES 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0932691865     
Email:

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(trừ đấu giá)

6820(Chính)

2. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

3. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm các dịch vụ tư vấn: tư vấn pháp luật, tư vấn kế 
toán, tư vấn thuế, tư vấn chứng khoán và không bao gồm hoạt 
động của công ty luật, văn phòng luật sư)

7020

4. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư( Không bao gồm tư vấn tài chính và 
pháp luật)

6619

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

6. Quảng cáo 7310

7. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

8. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ đấu giá)

4610

9. Xây dựng nhà để ở 4101

10. Xây dựng nhà không để ở 4102

11. Xây dựng công trình đường bộ 4212

12. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

13. Xây dựng công trình công ích khác 4229

14. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

15. Phá dỡ 4311

16. Chuẩn bị mặt bằng 4312

17. Lắp đặt hệ thống điện 4321

18. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

19. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

20. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

21. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

23. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

24. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Dịch vụ trang trí nội thất

7410

25. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN TUẤN

Xóm Chôn 
Quang, thôn Ngọc 
Chúc 2, Xã Chí 
Đám, Huyện 
Đoan Hùng, Tỉnh 
Phú Thọ, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

440.000 4.400.000.000 22,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 440.000 4.400.000.000 22,000

013380803

2 PHẠM VĂN 
LÂM 

Phố Đoàn Kết, 
Phường Ninh 
Phong, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh 
Ninh Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500.000 5.000.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 500.000 5.000.000.000 25,000

0370960006
65

8. Cổ đông sáng lập:
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3 TRẦN HỮU 
TIẾN

Xóm 4, Xã Tân 
Linh, Huyện Đại 
Từ, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

560.000 5.600.000.000 28,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 560.000 5.600.000.000 28,000

091505438 

4 KIỀU DUY 
LỢI

Cụm 6, Xã Sen 
Phương, Huyện 
Phúc Thọ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500.000 5.000.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 500.000 5.000.000.000 25,000

0010860232
07  

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

4/5Thời gian đăng từ ngày 05/10/2020 đến ngày 04/11/2020



11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       091505438
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 4, Xã Tân Linh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 4, Xã Tân Linh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN HỮU TIẾN Nam

19/02/1987 Kinh Việt Nam

25/04/2018 Công an Tỉnh Thái Nguyên.

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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